
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

 

1. Tuân thủ pháp luật 
Các nhà cung cấp phải hoàn toàn tuân thủ  các 
yêu cầu pháp lý của quốc gia mà họ hoạt động. 
Thêm vào đó tất cả các yêu cầu trong Bộ Quy Tắc 
này được áp dụng theo luật pháp địa phương 
hiện hành. 

 

2. Lao động trẻ em 
Các nhà cung cấp không được tham gia hoặc 
hỗ trợ việc sử dụng lao động trẻ em. Điều này 
áp dụng cho những người lao động do Nhà 
cung cấp trực tiếp tuyển dụng hoặc bất kỳ 
bên thứ ba nào giới thiệu ứng tuyển, cung 
ứng lao động hoặc dịch vụ cho Nhà cung cấp. 
Các nhà cung cấp phải tuân thủ giới hạn độ 
tuổi lao động tối thiểu được xác định bởi luật 
quốc gia hoặc theo các công ước của Tổ chức 
Lao động Quốc tế (ILO), tùy theo giới hạn nào 
cao hơn. Các nhà cung cấp cũng phải có thể 
xác minh độ tuổi của tất cả người lao động 
nhằm đảm bảo tuân thủ. Ngoài ra, lao động 
trẻ (dưới 18 tuổi) không được làm công việc 
nguy hiểm hoặc không an toàn cho sức khỏe 
thể chất và tinh thần của họ. 

 

3. Lao động cưỡng bức và bị 
ràng buộc  

Các nhà cung cấp không được tham gia 
hoặc hỗ trợ việc sử dụng bất kỳ loại hình 
lao động cưỡng bức, lao động ràng buộc 
hoặc lao động giao kèo nào. Điều này áp 
dụng cho những người lao động do Nhà 
cung cấp trực tiếp tuyển dụng hoặc bất kỳ 
bên thứ ba nào giới thiệu ứng tuyển cung 
ứng lao động hoặc dịch vụ cho Nhà cung 
cấp. Hơn nữa, Nhà cung cấp phải tôn trọng 
quyền tự do đi lại của người lao động và 
không hạn chế việc di chuyển của họ bằng 
cách kiểm soát giấy tờ tùy thân, giữ tiền đặt 
cọc hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào 
khác để ngăn người lao động chấm dứt việc 
làm của họ. 

4. Tiền lương, phúc lợi và thời 
gian làm việc 

Các nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật 
định về tiền lương của địa phương, bồi thường 
làm thêm giờ và các quyền lợi được ủy quyền 
hợp pháp. Trong mọi trường hợp, tiền lương 
phải luôn đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của 
người lao động và tùy nghi sử dụng. Trong các 
trường hợp hoạt động thông thường, người lao 
động không được yêu cầu làm việc quá nhiều giờ 
mỗi tuần, kể cả làm thêm giờ, và có sự lựa chọn 
số ngày nghỉ phù hợp. 

5. Phân biệt đối xử  
Các nhà cung cấp phải cung cấp một môi trường 
làm việc nơi người lao động được đối đãi công 
bằng và không phân biệt đối xử. Tất cả các điều 
kiện tuyển dụng phải dựa trên khả năng làm việc 
của mỗi cá nhân để thực hiện công việc, không 
dựa trên các đặc điểm cá nhân, chẳng hạn như 
tuổi tác, chủng tộc, dân tộc, màu da, quốc tịch, 
giới tính, tôn giáo, tình trạng hôn nhân hoặc thai 
sản, giới tính, khuyết tật, tư cách thành viên 
công đoàn hoặc niềm tin chính trị 

6. Quấy rối và Lạm dụng  
Các nhà cung cấp phải đối xử với người lao động 
một cách tử tế và tôn trọng. Đặc biệt, các nhà 
cung cấp phải tạo nên một nơi làm việc không bị 
quấy rối hoặc lạm dụng dưới bất kỳ hình thức 
nào, bao gồm hành vi thể chất, tình dục, lời nói 
hoặc hình ảnh tạo ra một môi trường xúc phạm, 
thù địch hoặc đe dọa. 

7. Tự do đoàn thể và Thương 
lượng Tập thể  

Các nhà cung cấp, trong phạm vi luật định địa 
phương phải tôn trọng quyền tự do đoàn thể và 
thương lượng tập thể của người lao động. 
Quyền này bao gồm quyền thành lập và tham gia 
các tổ chức công đoàn hoặc các hiệp hội người 
lao động khác mà họ lựa chọn mà không bị quấy 
rối, can thiệp hoặc trả đũa. 

8. Sức khỏe và An toàn 
Các nhà cung cấp phải đảm bảo tất cả các hoạt 
động an toàn, sạch sẽ và phù hợp với tất cả các 
luật và quy định hiện hành và / hoặc các thông 
lệ tốt nhất của ngành, tùy theo mức nào cao 
hơn, để tránh các tai nạn và thương tích có thể 
ngăn ngừa được liên quan đến công việc. 

9. Người lao động nhập cư  
Các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng người lao 
động nhập cư có quyền lợi tương tự như người 
lao động địa phương do luật pháp địa phương 
quy định và theo Bộ quy tắc đạo đức này. 

10. Tuyển dụng và việc làm 
thường xuyên 

Các nhà cung cấp phải cung cấp cho mỗi công 
nhân một hợp đồng lao động rõ ràng, dễ hiểu 
bao gồm tất cả các điều khoản, quyền lợi và điều 
kiện lao động bắt buộc về mặt pháp lý. Ngoài ra, 
các nghĩa vụ đối với người lao động theo luật lao 
động hoặc an sinh xã hội và các quy định phát 
sinh từ việc làm thường xuyên sẽ không được né 
tránh thông qua việc sử dụng lao động theo hợp 
đồng ràng buộc, các hợp đồng ngắn hạn liên 
tiếp, làm việc quá mức hoặc các chương trình 
học nghề sai. 

11. Môi trường 
Các nhà cung cấp phải đáp ứng tất cả các luật 
bảo vệ môi trường địa phương và quốc gia có 
liên quan, và cố gắng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo 
vệ môi trường quốc tế. 

12. Bảo vệ người tiêu dùng  
Các nhà cung cấp phải thực hiện tất cả các công 
đoạn hợp lý để đảm bảo hàng hóa mà họ sản 
xuất ra an toàn và không gây hại cho người tiêu 
dùng. 

13. Quyền lợi động vật 
Các nhà cung cấp phải đảm bảo động vật được 
đối xử nhân đạo và không làm hại. 

14. Liêm chính trong Kinh doanh 
và Chống tham nhũng 
Các nhà cung cấp phải hành động một cách 
chính trực và trung thực. Các khoản hối lộ, ưu 
đãi, trợ cấp hoặc các khoản thanh toán bất hợp 
pháp hoặc không đúng tương tự khác, bằng tiền 
mặt hoặc hiện vật đều bị nghiêm cấm. Tất cả việc 
lưu trữ hồ sơ phải luôn chính xác và minh bạch 
mọi lúc. 

15. Hợp đồng phụ 
Các nhà cung cấp không được ký hợp đồng phụ 
mà không có sự cho phép trước. Khi hợp đồng 
phụ đã được ủy quyền, các nhà cung cấp phải 
đảm bảo các nhà thầu phụ cũng tuân thủ Bộ Quy 
tắc này. 

16. Hệ thống quản lý tuân thủ 
Các nhà cung cấp phải có một hệ thống quản lý 
tuân thủ để đảm bảo (a) tuân thủ các luật và quy 
định hiện hành; (b) tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức 
này; (c) xác định và giảm thiểu rủi ro tuân thủ 
liên quan đến Bộ Quy tắc đạo đức này; và (d) cải 
tiến liên tục. 

Báo cáo Vi phạm 
thể được báo cáo trên kênh Kmart Group SpeakUp. 
Dịch vụ này hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày 
một tuần, với nhiều tùy chọn báo cáo. 
Báo cáo qua điện thoại (số điện thoại miễn phí) 
Úc - 1800 518 230 
Trung Quốc - 400 120 3569 
Ấn Độ - 000 800 9191304 
Hồng Kông - 800 931 606 
Indonesia - 0800 1503240 
Báo cáo ở các quốc gia khác có thể được thực hiện 
bằng cách sử dụng các tùy chọn báo cáo Trực tuyến 
hoặc Di động có sẵn ở tất cả các quốc gia. 
Trực tuyến: https://kmart.com.au/speakup 
Bằng di động (Quét QR) 

 
Xin lưu ý, Kmart Group sẽ duy trì tính bảo mật 
của các báo cáo và danh tính của người báo 
cáo (nếu được cung cấp) trừ trường hợp luật 
pháp yêu cầu phải tiết lộ. Trong một số trường 
hợp, danh tính của người báo và thông tin liên 
quan đến vụ vi phạm có thể cần được tiết lộ để 
tiến hành cuộc điều tra đầy đủ và công bằng về 
vụ việc đó. Trong những trường hợp này, tuy 
nhiên phải được sự chấp thuận của người báo 
cáo. 

(December 2021) 

Giới thiệu về bộ quy tắc của chúng tôi 
Dưới đây là bản tóm tắt các nguồn gốc cốt lõi hình thành lên nền tảng về bộ Quy tắc của chúng tôi. Quy tắc này bao gồm các yêu cầu và 
mong đợi tối thiểu về chuẩn mực đạo đức mà tất cả các nhà cung cấp phải đáp ứng như một điều kiện kinh doanh với Kmart Australia và 
Target Australia và Catch. Chúng tôi yêu cầu các nhà máy từ nhà cung ứng của chúng tôi phải trưng bày bản tóm lược về bộ quy tắc của 
chúng tôi ở một vị trí mà tất cả công nhân nhà máy có thể nhìn thấy. 


